
TT Tên SP

Đường kính Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá

mm mm bar Đ/M mm bar Đ/M mm bar Đ/M mm bar Đ/M mm bar Đ/M

1 Ø21 1 4 5.800 1,2 10 7.000 1,5 12,5 7.700 1,6 16 9.400 2,4 25 11.000

2 Ø27 1 4 7.200 1,3 10 9.100 1,6 12,5 10.600 2 16 11.800 3 25 16.600

3 Ø34 1 4 9.400 1,3 8 11.000 1,7 10 13.400 2 12,5 16.300 2,6 16 18.700

4 Ø42 1,2 4 13.900 1,5 6,3 15.700 1,7 8 18.300 2 10 20.800 2,5 12,5 24.500

5 Ø48 1,4 5 16.300 1,6 6,3 19.100 1,9 8 21.800 2,3 10 25.200 2,9 12,5 30.500

6 Ø60 1,4 4 21.200 1,5 5 25.400 1,8 6,3 30.800 2,3 8 36.000 2,9 10 43.500

7 Ø63 1,6 5 24.900 1,9 6 29.400 2,5 8 36.700 3 10 45.900

8 Ø75 1,5 4 29.700 1,9 5 34.700 2,2 6,3 39.300 2,9 8 51.300 3,6 10 63.400

9 Ø90 1,5 3 36.300 1,8 4 41.500 2,2 5 48.500 2,7 6 56.200 3,5 8 73.700

10 Ø110 1,9 3 54.800 2,2 4 62.000 2,7 5 72.200 3,2 6 82.200 4,2 8 115.200

11 Ø125 2 3 60.500 2,5 4 76.200 3,1 5 89.400 3,7 6 105.900 4,8 8 134.300

12 Ø140 2,2 3 74.500 2,8 4 94.900 3,5 5 111.700 4,1 6 131.600 5,4 8 176.000

13 Ø160 2,5 3 96.800 3,2 4 126.700 4 5 147.700 4,7 6 170.500 6,2 8 220.400

14 Ø180 2,8 3 121.600 3,6 4 156.000 4,4 5 181.100 5,3 6 215.500 6,9 8 275.200

15 Ø200 3,2 3 181.500 3,9 4 190.300 4,9 5 230.000 5,9 6 267.500 7,7 8 341.400

16 Ø225 3,5 3 188.400 4,4 4 233.400 5,5 5 280.400 6,6 6 332.400 8,6 8 431.600

17 Ø250 3,9 3 245.400 4,9 4 305.900 6,2 5 368.800 7,3 6 430.300 9,6 8 556.200

18 Ø280 5,5 4 366.700 6,9 5 438.500 8,2 6 516.600 10,7 8 663.900

19 Ø315 6,2 4 463.700 7,7 5 550.400 9,2 6 660.400 12,1 8 829.600

20 Ø355 7 4 585.600 8,7 5 719.200 10,4 6 855.500 13,6 8 1.110.100

21 Ø400 7,8 4 734.800 9,8 5 913.700 11,7 6 1.086.600 15,3 8 1.406.800

22 Ø450 8,8 4 932.700 11 5 1.155.100 13,2 6 1.378.100 17,2 8 1.779.400

23 Ø500 9,8 4 1.223.300 12,3 5 1.458.500
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BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA U.PVC DÁN KEO

Thoát nước Class 0 Class 1 Class 2 Class 3



TT Tên SP

Đường kính Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá Chiều dày PN Đơn giá

mm mm bar Đ/M mm bar Đ/M mm bar Đ/M mm bar Đ/M

1 Ø34 3,8 25 27.600

2 Ø42 3,2 16 30.400 4,7 25 40.700

3 Ø48 3,6 16 38.300 5,4 25 54.800

4 Ø60 3,6 12,5 54.600 4,5 16 65.600 7,1 25 96.400

5 Ø63 3,8 12,5 56.900 4,7 16 69.600

6 Ø75 4,5 12,5 79.900 5,6 16 96.400 8,4 25 139.200

7 Ø90 4,3 10 91.400 5,4 12,5 113.500 6,7 16 137.200 10,1 25 198.000

8 Ø110 5,3 10 137.900 6,6 12,5 170.300 8,1 16 206.300 12,3 25 293.600

9 Ø125 6 10 169.200 7,4 12,5 207.400 9,2 16 254.400 14 25 363.300

10 Ø140 6,7 10 215.600 8,3 12,5 265.000 10,3 16 325.400 15,7 25 459.700

11 Ø160 7,7 10 279.800 9,5 12,5 343.500 11,8 16 422.300 17,9 25 598.500

12 Ø180 8,6 10 352.100 10,7 12,5 436.200 13,3 16 535.200

13 Ø200 9,6 10 437.300 11,9 12,5 539.000 14,7 16 658.400

14 Ø225 10,8 10 553.700 13,4 12,5 684.300 16,6 16 818.500

15 Ø250 11,9 10 703.200 14,8 12,5 870.800 18,4 16 1.062.300

16 Ø280 13,4 10 910.400 16,6 12,5 1.045.100 20,6 16 1.274.100

17 Ø315 15 10 1.148.600 18,7 12,5 1.323.500 23,2 16 1.611.000

18 Ø355 16,9 10 1.365.000 21,1 12,5 1.684.500 26,1 16 2.052.100

19 Ø400 19,1 10 1.738.100 23,7 12,5 2.130.800 29,4 16 2.603.000

20 Ø450 21,5 10 2.204.400

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA U.PVC DÁN KEO

Class 4 Class 5 Class 6 Class 7

Chú ý: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

- Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

- Chưa bao gồm chi phí vận chuyển



STT Tên SP ĐVT Giá STT Tên SP ĐVT Giá STT Tên SP ĐVT Giá STT Tên SP ĐVT Giá

Đầu nối thẳng Ba chạc 90 độ 85 Ø48-42 " 3.300 130 Tê cong 110 128.500

1 Ø21 Cái 900 42 Ø90 PN10 " 49.900 86 Ø60-21 " 4.200

2 Ø27 " 1.200 43 Ø110PN6 " 52.800 87 Ø60-27 " 5.000 131 Ø60 Cái 7.000

3 Ø34 " 1.300 44 Ø110 PN10 " 75.500 88 Ø60-34 " 5.100 132 Ø75 " 11.800

4 Ø42 " 6.800 45 Ø125 " 114.400 89 Ø60-48PN8 " 5.200 133 Ø90 " 18.800

5 Ø48 " 8.900 46 Ø140 " 133.900 90 Ø75-34PN8 " 6.600 134 Ø110 " 23.200

6 Ø60 " 14.000 47 Ø160 " 147.000 91 Ø75-42 " 7.000 135 Ø125 " 34.200

7 Ø75 " 48 Ø200 " 420.800 92 Ø75-48 " 7.300 136 Ø140 " 41.400

8 Ø90 " Nối góc 90 độ 93 Ø75-60 " 8.100 137 Ø160 " 55.700

9 Ø110 " 49 Ø21 Cái 1.200 94 Ø90-42 " 10.700

10 Ø125 " 50 Ø27 " 1.800 95 Ø90-48 " 11.000 138 Ø75 " 17.700

11 Ø140 " 51 Ø34 " 2.500 96 Ø90-60 " 11.200 139 Ø110 " 29.700

12 Ø160 " 52 Ø42 " 4.100 97 Ø90-75 " 11.900

13 Ø200 " 53 Ø48 " 6.100 98 Ø110-34 " 13.100 140 Ø48 " 13.800

Đầu nối ren trong 54 Ø60 " 8.600 99 Ø110-42 " 14.000 141 Ø60 " 28.700

14 Ø21 Cái 1.000 55 Ø75 " 16.500 100 Ø110-48 " 25.600 142 Ø90 " 34.500

15 Ø27 " 1.300 56 Ø90 " 24.000 101 Ø110-60 " 16.200 Đầu bịt ống thăm 

16 Ø34 " 2.300 57 Ø90 PN10 " 34.700 102 Ø110-75 " 16.500 143 Ø75 dầy Cái 31.800

17 Ø42 " 3.300 58 Ø110 " 39.100 103 Ø110-90 " 18.200 144 Ø90 " 12.400

18 Ø48 " 4.700 59 Ø125 " 72.200 104 Ø160-90 " 81.700 145 Ø110 " 16.900

19 Ø60 " 7.400 60 Ø140 " 89.900 105 Ø200-110 " 153.500 146 Ø125 " 30.500

20 Ø75 " 9.100 61 Ø160 " 112.100 106 Ø200-160PN10 164.200 147 Ø140 " 32.200

62 Ø200 " 329.800 Nối góc ren trong 148 Ø160 " 110.300

20 Ø21 Cái 1.000 107 Ø21 Cái 2.000

21 Ø27 " 1.300 63 Ø21 Cái 1.200 108 Ø27 " 2.500 149 15g 3.000

22 Ø34 " 2.300 64 Ø27 " 1.500 109 Ø34 " 6.100 150 30g 4.500

23 Ø48 " 4.700 65 Ø34 " 2.200 Ba chac 90 CB 151 50g 7.000

24 Ø60 " 7.500 66 Ø42 " 2.900 110 Ø27-21 Cái 2.300 152 1kg 127.700

25 Ø75 " 8.500 67 Ø48 " 5.200 111 Ø34-21 " 2.800

Ba chạc 45 độ 68 Ø60 " 8.500 112 Ø34-27 " 3.300

26 Ø34 Cái 3.000 69 Ø75 " 14.000 113 Ø42-21 " 3.900

27 Ø42 " 6.400 70 Ø90 " 21.000 114 Ø42-27 " 4.600

28 Ø60 " 15.300 71 Ø110 " 30.300 115 Ø48-21 " 6.400

29 Ø75 " 31.600 72 Ø125 " 52.300 116 Ø48-27 " 6.700

30 Ø90 " 39.400 73 Ø140 " 65.600 117 Ø48-34 " 7.000

31 Ø110 " 56.300 74 Ø160 " 94.700 118 Ø48-42 " 8.900

32 Ø125 " 107.100 75 Ø200 " 237.100 119 Ø60-27 " 9.100

33 Ø140 " 179.200 Đầu nối CB 120 Ø60-34 " 9.900

34 Ø160 " 258.300 76 Ø27-21 Cái 1.000 121 Ø60-48 " 11.400

Ba chạc 90 độ 77 Ø34-21 " 1.500 122 Ø75-27 " 14.400

35 Ø21 Cái 1.800 78 Ø34-27 " 2.000 123 Ø75-34 " 15.400

36 Ø27 " 2.900 79 Ø42-21 " 2.200 124 Ø75-42 " 16.500

37 Ø34 " 4.100 80 Ø42-27 " 2.300 125 Ø75-60 " 20.700

38 Ø42 " 5.900 81 Ø42-34 " 2.500 126 Ø90-60 " 37.300

39 Ø48 " 7.900 82 Ø48-21 " 2.900 127 Ø110-48 " 51.500

40 Ø60 " 19.300 83 Ø48-27 " 3.000 128 Ø110-75 " 39.300

41 Ø75 " 22.600 84 Ø48-34 " 3.200 129 Tê cong 90 " 65.000

Chú ý: Giá đã bao gồm thuế VAT 10%

GOOS hướng tới cải thiện hệ 

thống phân phối, cắt giảm giá 

thành sản phẩm. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các 

bạn gửi trọn niềm tin

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến
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GIÁ PHỤ KIỆN NHỰA CỦA NHÀ MÁY NHỰA TIỀN PHONG

Áp dụng từ ngày 01/04/2011

Đầu nối ren ngoài

Nối góc 45 độ

Phễu chắn rác

Phễu thu nước 

Keo

Bịt thông tắc


